MÔN NGỮ VĂN - KHỐI 10
TUẦN 9 (21/3 – 26/3/ 2022) – THÁNG 03
I. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (HS ĐỌC SGK, TÀI LIỆU THAM KHẢO)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Bài: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
	I. TÌM HIỂU CHUNG

1. Tác giả, dịch giả

a. Tác giả

b. Dịch giả

2. Tác phẩm Chinh phụ ngâm
a. Hoàn cảnh sáng tác

b. Thể loại

c. Nội dung

3. Văn bản

a. Vị trí văn bản

b. Nội dung đoạn trích

c. Bố cục đoạn trích 

II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN

1. 16 câu đầu: Nỗi cô đơn, sầu muộn triền miên của người chinh phụ

a. 8 câu đầu: Nỗi cô đơn lẻ bóng của người chinh phụ

b. 8 câu tiếp: Nỗi sầu muộn triền miên

2. 8 câu cuối: Nỗi nhớ thương đau đáu

III. TỔNG KẾT

1. Nội dung

2. Nghệ thuật



	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	- HS nghiên cứu SGK Ngữ Văn lớp 10 - Bài: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

    Nếu không có SGK, HS tham khảo nội dung kiến thức trọng tâm đính kèm.

- HS trả lời các câu hỏi:

- HS trả lời các câu hỏi:

1/ Nêu những nét khái quát về tác giả, dịch giả.

2/ Giới thiệu về tác phẩm (Hoàn cảnh và mục đích sáng tác, thể loại, bố cục, chủ đề).

3/ Đọc văn bản và nêu những điểm chính:

1. 16 câu đầu: Nỗi cô đơn, sầu muộn triền miên của người chinh phụ

a. 8 câu đầu: Nỗi cô đơn lẻ bóng của người chinh phụ

b. 8 câu tiếp: Nỗi sầu muộn triền miên

2. 8 câu cuối: Nỗi nhớ thương đau đáu

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học; Hoàn thành bài tập củng cố.


II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

A. TÌM HIỂU CHUNG

1. Tác giả, dịch giả

a. Tác giả

- Đặng Trần Côn (chưa rõ năm sinh, năm mất), người làng Nhân Mục, huyện Thanh Trì, Hà Nội, sống vào khoảng  nửa đầu thế kỉ XVIII.

- Ngoài tác phẩm Chinh phụ ngâm, ông còn làm thơ chữ Hán và một số bài phú chữ Hán.

b. Dịch giả

- Đoàn Thị Điểm (1705 – 1748), hiệu là Hồng Hà nữ sĩ, người trấn Kinh Bắc (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), vốn nổi tiếng là thông minh từ nhỏ. 

- Tác phẩm tiêu biểu: Chinh phụ ngâm (dịch), Truyền kì tân phả.
- Phan Huy Ích (1750-1822), tự là Dụ Am, người trấn Nghệ An (nay thuộc tỉnh Hà Tĩnh), đỗ Tiến sĩ năm 26 tuổi. 

- Tác phẩm tiêu biểu: Dụ Am văn tập, Dụ Am ngâm lục.

- Nhiều người cho rằng: Văn bản của dịch giả Đoàn Thị Điểm phù hợp hơn vì có sự đồng cảm của nữ sĩ khi dịch nguyên tác phẩm Chinh phụ ngâm.
2. Tác phẩm Chinh phụ ngâm
a. Hoàn cảnh sáng tác

    
Đầu đời Lê Hiển Tông, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra. Triều đình cất quân đi đánh dẹp, nhiều trai tráng ra trận. Cảm động trước nỗi đau khổ mất mát của con người, nhất là những người vợ lính trong chiến tranh, Đặng Trần Côn đã viết Chinh phụ ngâm.
b. Thể loại

- Nguyên tác: Thể trường đoản cú, gồm 476 câu thơ chữ Hán.

- Bản dịch: Thể song thất lục bát, gồm 408 câu thơ chữ Nôm.

c. Nội dung

Tác phẩm nói lên sự oán ghét chiến tranh phong kiến phi nghĩa, đặc biệt là thể hiện tâm trạng khao khát tình yêu, hạnh phúc lứa đôi.
4. Văn bản

a. Vị trí văn bản
Từ câu 193 đến câu 216 trong bản dịch Chinh phụ ngâm hiện hành.

b. Nội dung đoạn trích
Viết về tình cảnh và tâm trạng người chinh phụ phải sống cô đơn, buồn khổ trong thời gian dài người chồng đi đánh trận, không có tin tức, không rõ ngày về.

c. Bố cục đoạn trích 

Gồm 2 phần:

- Phần 1: 16 câu đầu: Nỗi cô đơn, sầu muộn triền miên của người chinh phụ.

- Phần 2: 8 câu cuối: Nỗi nhớ thương đau đáu.
B.ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN

1. 16 câu đầu: Nỗi cô đơn, sầu muộn triền miên của người chinh phụ

a. 8 câu đầu: Nỗi cô đơn lẻ bóng của người chinh phụ

- Thể hiện qua hành động lặp đi lặp lại, đi đi lại lại trong hiên vắng, rủ rèm rồi lại cuốn rèm  → Hoàn cảnh tù túng , bế tắc, tâm trạng bồn chồn, ngổn ngang vì chờ đợi tin tức chồng.

- Mong tin vui mà “Ngoài rèm thước chẳng mách tin”.

- Nỗi cô đơn thể hiện qua sự đối bóng giữa người chinh phụ với ngọn đèn khuya.

+ Người chinh phụ chỉ có người bạn duy nhất là ngọn đèn vô tri vô giác, không thể san sẻ nỗi nhớ mong, chờ đợi của nàng.

+ Tả đèn chính là tả không gian mênh mông, vô tận và tâm trạng cô đơn của con người trong không gian đó.

- Miêu tả nội tâm qua ngoại hình: Dáng mặt buồn rầu, không nói lên lời “Buồn rầu nói chẳng nên lời”.

b. 8 câu tiếp: Nỗi sầu muộn triền miên

- Thể hiện qua thời gian và tâm lý:

+ Âm thanh của tiếng gà eo óc gáy → Thời gian đêm tối vắng lặng.

+ Bóng hòe phất phơ trong đêm → Không gian hoang vắng, cô đơn đáng sợ.
+ Các từ láy “đằng đẵng”, “dằng dặc”; lối so sánh “như niên”, “tựa miền biển xa”→ Người chinh phụ như đếm từng bước thời gian nặng nề trôi mà cảm nhận một khắc giờ “đằng đẵng như niên”.

+ Điệp từ:  “gượng” → Nhấn mạnh thái độ và tâm trạng.
- Để giải tỏa nỗi sầu, nàng cố tìm đến những thú vui: Soi gương, đốt hương, gảy đàn nhưng việc gì cũng chỉ là “gượng” (gượng gạo, miễn cưỡng).

+ Gượng đốt hương để tìm sự thanh thản → Càng thêm mê man, mơ màng, không tập trung.

+ Gượng soi gương để trang điểm → Nước mắt lại thêm tuôn rơi.

+ Gượng gảy đàn sắt đàn cầm → Sợ đứt dây, phím trùng.

2. 8 câu cuối: Nỗi nhớ thương đau đáu

- Nỗi nhớ được thể hiện qua một khao khát cháy bỏng: Gửi nỗi nhớ trong lòng mình đến non Yên theo ngọn gió mùa xuân mong được chồng thấu hiểu, sẻ chia.

- Mức độ của nỗi nhớ được gợi lên qua những từ láy “thăm thẳm”, “đau đáu”, qua nghệ thuật so sánh.

- Khao khát của nàng không được đền đáp vì không gian nghìn trùng, thời gian chờ đợi kéo dài triền miên “Nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời”…
- Người chinh phụ được đặt vào không gian có tầm vóc vũ trụ với các hình ảnh núi non, trời đất gợi sự xa xôi “non Yên”, “trời thăm thẳm”. Cảnh vật cũng lạnh lẽo, thê lương với hình ảnh sương gió, mưa, tiếng côn trùng… “Cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun”. Tất cả gợi sự cô đơn, nỗi nhớ thương.

C. TỔNG KẾT

1. Nội dung

- Đoạn trích thể hiện nỗi cô đơn, sầu muộn, khát khao hạnh phúc lứa đôi của người chinh phụ.

- Gián tiếp lên án chiến tranh phong kiến phi nghĩa.

2. Nghệ thuật

- Bút pháp tả cảnh ngụ tình, miêu tả tinh tế nội tâm nhân vật.

- Ngôn từ chọn lọc, nhiều biện pháp tu từ: So sánh, ẩn dụ....

III. BÀI TẬP CỦNG CỐ (HS THỰC HÀNH)

Câu 1: Hãy chỉ ra các yếu tố ngoại cảnh thể hiện tâm trạng người chinh phụ và ý nghĩa diễn tả nội tâm của các yêu tố đó.

Câu 2: Theo anh chị những dấu hiệu nào cho thấy nỗi cô đơn của người chinh phụ? Hãy cho biết vì sao người chinh phụ lại đau khổ?

Câu 3: Hãy cho biết vì sao người chinh phụ gian khổ

GỢI Ý LÀM BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 1:Các yếu tố ngoại cảnh:

+Ngọn đèn: Trong những đêm cô đơn, buồn khổ người thiếu phụ chỉ có ngọn đèn vô tri vô giác chia sẻ bao nỗi ưu tư. Đêm đêm, người thiếu phụ ngồi bên ngọn đèn mong ngóng, nhớ nhung, sầu muộn cho đền khi cái bấc đèn cháy rụi thành than hồng rực như hoa. Thời gian cứ thế trôi qua trong nỗi tuyệt vọng của người thiếu phụ. Nhà thơ tả ngọn đèn leo lét nhưng chính là để tả không gian mênh mang và sự cô đơn trầm lặng của con người và khao khát được đồng cảm sẻ chia nỗi lòng của mình.

+Tiếng gà: Tiếng gà là âm thanh duy nhất trong đêm, phá vỡ sự tĩnh mịch của cảnh đêm nhưng nó ngay lập tức bị chìm đi trong cái cô tịch của đêm.

+Bóng cây hòe: gợi ra thêm cảm giác hoang vắng và đáng sợ mà thôi. Cảnh vật quạnh hiu bởi lòng người đang sầu đau tê tái vì nỗi nhớ mong và sự khát khao hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng.

Câu 2: Dấu hiệu thể hiện sự cô đơn của người chinh phụ là:

-Người chinh phụ ngày ngày không lúc nào nguôi ngóng trông chồng (rủ rèm rồi lại cuốn rèm, đi đi lại lại trong hiên vắng để chờ đợi một tin tốt lành nào đó báo người chồng sắp về) nhưng vẫn bặt tin.

- Đêm đêm, nàng lại thức cùng ngọn đèn leo lét với màn đêm hoang vắng và cô tịch trong sự đợi mong đến tiều tụy.

- Vì quá buồn đau, người chinh phụ cũng chẳng thiết tha gì với bản thân mình (hương gượng đốt, gương gượng soi, sắt cầm gượng gảy).

Câu 3: Người chinh phụ buồn đau thất vọng, đau khổ vì:

 - Lo lắng cho sự an nguy của người chồng nơi chiến trận không biết rằng chồng mình có bình an trở về không

- Tuổi trẻ qua đi vội vã (hạnh phúc và tình yêu cũng sẽ mất theo - khao khát được sống trong tình yêu và hạnh phúc lứa đôi).

- Niềm tin vào cuộc sống tương lai mỏng manh và mờ nhạt.

